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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Khoáng tướng + TH
- Tiếng Anh: Mineralography
Mã số học phần:  7040402  ; Thời gian học:  16 tuần
Số tín chỉ học phần:  3 
Số tiết học phần:  3 (1 – 4 – 4)
· 1 tín chỉ lý thuyết:  1 (1 – 0 – 2)
· 2 tín chỉ thực hành dưới kính hiển vi trong PTN:  2 (0 – 4 – 2)
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Hoàng Thị Thoa	0404-07
2. ThS. Lê Thị Thu	0404-05
3. ThS. Ngô Xuân Đắc	
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm thăm dò
2.3. Khoa: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:  7040107 (Địa chất đại cương)
      3.2.  Môn học học trước:  7040209 (Địa chất khoáng sản+TH)
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung môn học, đồng thời biết phương pháp thu thập và gia công mẫu khoáng tướng.  
4.1.2. Nắm được các khái niệm cơ bản về tính chất vật lý, tính chất hóa học để xác định thành phần khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ.
4.1.3. Nắm được khái niệm và phân loại các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi phản xạ từ đó xác định được thứ tự sinh thành.
4.1.4. Biết cách tổng hợp các kết quả nghiên cứu dưới kính hiển vi phản xạ để xác định thứ tự sinh thành & tổ hợp cộng sinh khoáng vật từ đó luận giải về nguồn gốc quặng. 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định;
4.2.3. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;
4.2.4. Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
· Học phần nghiên cứu lịch sử phát sinh, phát triển của Khoáng tướng học.. 
· Nghiên cứu các phương pháp vật lý, phương pháp hóa học để nhận biết thành phần khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ. 
· Nhận dạng các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng kết hợp với thành phần khoáng vật quặng từ đó đưa ra thứ tự sinh thành và tổ hợp cộng sinh khoáng vật..
· Phần thực hành trong phòng thí nghiệm giúp cho sinh viên nhận biết khoáng vật quặng, các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi phản xạ từ đó xác định các tổ hợp cộng sinh khoáng vật, thứ tự sinh thành, nguồn gốc quặng.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về môn học Khoáng tướng
	2
	4.1.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	1.1
	Nhiệm vụ của môn học 
	
	

	1.2
	Nội dung của môn học 
	
	

	1.3
	Lịch sử phát triển môn học
	
	

	1.4
	Phương pháp thu thập mẫu & tài liệu ngoài thực địa
	
	

	1.5
	Phương pháp gia công mẫu khoáng tướng trong PTN
	
	

	Chương 2
	Các phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ
	3
	4.1.1
4.1.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4


	2.1
	Xác định tính chất vật lý của khoáng vật
	
	

	2.1.1
	Khả năng phản xạ “R” và trị số khă năng phản xạ “Ir”
	
	

	2.1.2
	Phương pháp so sánh khả năng phản xạ và giới thiệu khả năng phản xạ của một số mẫu chuẩn
	
	

	2.1.3
	Hiện tượng phân cực của khoáng vật
	
	

	2.1.4
	Tính lưỡng phản xạ của khoáng vật
	
	

	2.1.5
	Màu của khoáng vật (tính đa sắc của khoáng vật)
	
	

	2.1.6
	Hiện tượng phản chiếu trong của khoáng vật
	
	

	2.1.7
	Độ cứng của khoáng vật
	
	

	2.1.8
	Từ tính của khoáng vật
	
	

	2.1.9
	Tính phát quang của khoáng vật
	
	

	2.2
	Xác định tính chất hóa học của khoáng vật
	
	

	2.2.1
	Phương pháp gặm mòn dự đoán
	
	

	2.2.2
	Phương pháp phân tích tinh thể
	
	

	2.2.3
	Phương pháp nhỏ giọt
	
	

	2.2.4
	Phương pháp in dấu
	
	

	2.3
	Phương pháp nhuộm màu
	
	

	Chương 3
	Cấu tạo và kiến trúc quặngdưới kính hiển vi phản xạ
	5
	4.1.1
4.1.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	3.1
	Khái niệm cơ bản
	
	

	3.1.1
	Định nghĩa cấu tạo và kiến trúc quặng
	
	

	3.1.2
	Phân loại cấu tạo và kiến trúc quặng
	
	

	3.2
	Một số dạng cấu tạo và kiến trúc đặc trưng
	
	

	3.2.1
	Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành trong quá trình phân dị magma
	
	

	3.2.2
	Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành trong quá trình lấp đầy các “lỗ hổng”
	
	

	3.2.3
	Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình kết đọng và hoá trầm tích
	
	

	3.2.4
	Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình phong hoá
	
	

	3.2.5
	Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình biến chất
	
	

	3.3
	Ý nghĩa nghiên cứu cấu tạo và kiến trúc quặng
	
	

	Chương 4
	Phương pháp mô tả và tổng hợp tài liệu trong nghiên cứu khoáng tướng
	5
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	4.1
	Đề cương mô tả mẫu khoáng tướng
	
	

	4.1.1
	Tên khoáng vật và tỷ lệ %
	
	

	4.1.2
	Cấu tạo và kiến trúc quặng
	
	

	4.1.3
	Màu khoáng vật
	
	

	4.1.4
	Tính phân dị ánh sáng của khoáng vật
	
	

	4.1.5
	Khả năng phản xạ của khoáng vật
	
	

	4.1.6
	Tính lưỡng phản xạ của khoáng vật
	
	

	4.1.7
	Hiện tượng phản chiếu bên trong
	
	

	4.1.8
	Độ cứng tương đối của khoáng vật
	
	

	4.1.9
	Hình thái, kích thước khoáng vật
	
	

	4.1.10
	Thứ tự sinh thành các khoáng vật
	
	

	4.1.11
	Tổ hợp cộng sinh khoáng vật
	
	

	      4.2
	 Phương pháp vẽ hình và chụp ảnh mẫu khoáng tướng
	
	

	4.2.1
	Chọn mẫu và chọn vị trí vẽ hình, chụp ảnh
	
	

	4.2.2
	Phương pháp vẽ hình và chụp ảnh
	
	

	4.2.3
	Các chỉ dẫn hình vẽ, ảnh chụp
	
	

	4.3
	 Thành lập bảng tổng hợp TTST &THCSKV và quan hệ nguồn gốc mỏ
	
	

	4.3.1
	Thứ tự sinh thành các khoáng vật
	
	

	4.3.2
	Tỷ lệ các khoáng vật có trong quặng
	
	

	4.3.3
	Tổ hợp cộng sinh khoáng vật, giai đoạn, thời kỳ tạo khoáng
	
	

	4.3.4
	Đặc điểm các nguyên tố tạo đá, tạo quặng
	
	

	4.3.5
	Đặc điểm cấu tạo và kiến trúc quặng
	
	

	4.3.6
	Đặc điểm nhiệt độ và môi trường thành tạo
	
	

	4.3.7
	Đặc điểm các đá biến đổi
	
	

	
6.2. Thực hành soi mẫu khoáng tướng dưới kính hiển vi phản xạ trong PTN


	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về môn học Khoáng tướng
	0
	

	Chương 2
	Các phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ
	9
	

	Bài 1
	Giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng, các bộ phận của kính hiển vi phản xạ và thực hành thao tác sử dụng kính trong nghiên cứu mẫu khoáng tướng. 
	2
	4.1.2
4.2.1

	Bài 2
	Xác định màu và khả năng phản xạ của các khoáng vật chuẩn và phổ biến: Pyrit, galenit, sphalerit, magnetit, malachit, chalcopyrit, vàng tự sinh
	2
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 3
	Xác định tính đa sắc và tính phân cực của một số khoáng thường gặp: antimonit, molybdenit, arsenopyrit, pyrotin, hematit.
	3
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 4
	Xác định màu phản chiếu bên trong của một số khoáng vật: sphalerit, wolframit, hematit, kinova, pyroluzit.
	2
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Chương 3
	 Cấu tạo và kiến trúc quặngdưới kính hiển vi phản xạ
	15
	

	Bài 5
	Xác định và mô tả các khoáng vật: pyrit, galenit, sphalerit, chalcopyrit, pyrotin, bocnit, chalcozin, covelin, kinova, arsenopyrit, antimonit. 
	3
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 6
	Xác định mô tả các khoáng vật: cromit, magnetit, hematit, ilmenit, pyroluzit, psilomelan, wolframit, cassiterit.
	3
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 7
	Xác định và mô tả các khoáng vật: aruzit, anglezit, seruxit, xmitxonit, calamin, goethit, malachit, valentinit.
	3
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 8
	Xác định và mô tả các cấu tạo và kiến trúc nguyên sinh của các sưu tập mẫu quặng điển hình ở Việt Nam. 
	3
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Bài 9
	Xác định và mô tả các cấu tạo và kiến trúc thứ sinh của các sưu tập mẫu quặng điển hình ở Việt Nam.
	3
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	Chương 4
	Phương pháp mô tả và tổng hợp tài liệu trong nghiên cứu khoáng tướng
	6
	

	Bài 10
	Xác định tỷ lệ % các khoáng vật. Phương pháp đo kích thước khoáng vật. Thực hành phương pháp vẽ hình chụp ảnh mẫu.
	3
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	Bài 11
	Xác định khoáng vật và mô tả mẫu viết báo cáo thực hành dưới kính hiển vi phản xạ 
	3
	4.1.4
4.2.1
4.2.3
4.2.3
4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy theo giáo trình. Giảng dạy lý thuyết trước, hướng dẫn thực hành sau khi kết thúc phần lý thuyết.
- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị trước. Đến lớp, giảng viên nêu câu hỏi gợi ý với những nội dung liên quan bài học trước để sinh viên trả lời.
- Giảng viên hướng dẫn thực hành dưới kính hiển vi trong phòng thí nghiệm viên luôn liên hệ với lý thuyết về điều kiện tạo khoáng đối với từng mẫu cụ thể để sinh viên hiểu sâu sắc hơn cả về lý thuyết và thực tế. 
- Giảng viên hướng dẫn chi tiết để sinh viết viết báo cáo thực hành đúng với nội dung chuyên môn cần thiết khi mô tả và tổng hợp kết quả nghiên cứu khoáng vật quặng dưới kính hiển vi khoáng tướng.       
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.   
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc). 
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11. 
 9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 12/15 – 7 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 13/15 – 8 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 14/15 – 9 điểm
-Sốtiết tham dự học/tổng số tiết: 15/15 – 10 điểm
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Kiểm tra 30 phút sau khi học xong phần lý thuyết lấy điểm b1(Sinh viên không tham gia kiểm tra bị  điểm 0).
-Kiểm tra khả năng xác định các khoáng vật chuẩn và khoáng vật phổ biến dưới kính hiển vi lấy điểm b2
	30%

	3
	Điểm kiểm tra kết quả thực hành
	-Mỗi sinh viên viết 1 báo cáo thực hành kết quả lấy điểm b3
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	-Thi viết (60 phút).
-Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% bài thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
   10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1]. Khoáng tướng học. Trần Anh Ngoan. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà nội 2001, 2003.
Tài liệu tham khảo:
[2].Nguyễn Văn Nhân, 2009. Phương pháp khoáng tướng. Đại học Quốc Gia, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Hà Nội 
     [3]. Nguyễn Văn Chữ, 1998. Địa chất khoáng sản. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 1998.
     [4].Trần Bỉnh Chư (Chủ biên), Đinh Hữu Minh (Đồng chủ biên), Ngô Xuân Đắc, Hoàng Thị thoa, 2013. “Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần 
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học) 
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
1
	Chương 1: Khái quát chung về môn học Khoáng tướng
 1.1. Nhiệm vụ của môn học 
1.2.  Nội dung của môn học
1.3. Lịch sử phát triển môn học
1.4. Phương pháp thu thập mẫu & tài liệu ngoài thực địa
1.5. Phương pháp gia công mẫu khoáng tướng trong PTN

	4

	0

	0

	Đọc trước tài liệu [1] phần chương 1 để biết sơ bộ về ý nghĩa, vai trò,mục đích cũng như nhiệm vụ và lịch sử phát triển của môn học.


	1-2
	Chương 2: Các phương pháp xác định khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản xạ
2.1. Xác định tính chất vật lý của khoáng vật
2.2. Xác định tính chất hóa học của khoáng vật
2.3. Phương pháp nhuộm màu
	



6
	



0
	



0
	Đọc trước tài liệu [1] (chương 2) và so sánh xem các tính chất vật lý và phương pháp xác định khoáng vật bằng tính chất vật lý và tính chất hóa học dưới kính và bằng mắt thường.

	2-3-4
	Chương 3: Cấu tạo và kiến trúc quặngdưới kính hiển vi phản xạ
3.1 Khái niệm cơ bản
3.1.1 Định nghĩa cấu tạo và kiến trúc quặng
3.1.2 Phân loại cấu tạo và kiến trúc quặng
3.2 Một số dạng cấu tạo và kiến trúc đặc trưng
3.2.1 Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành trong quá trình phân dị magma
3.2.2 Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành trong quá trình lấp đầy các “lỗ hổng”
3.2.3 Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình kết đọng và hoá trầm tích
3.2.4 Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình phong hoá
3.2.5 Cấu tạo và kiến trúc quặng hình thành do quá trình biến chất
	10
	0
	0
	- Đọc trước tài liệu [1] (chương 3).
 - Tự ôn lại định nghĩa và phân loại cấu tạo và kiến trúc quặng.
- Đọc và chuẩn bị các hình ảnh minh họa cho các dạng cấu tạo và kiến trúc đặc trưng.
- Nhận dạng được các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng

	5-6
	Chương 4: Phương pháp mô tả và tổng hợp tài liệu trong nghiên cứu khoáng tướng
4.1 Đề cương mô tả mẫu khoáng tướng
4.2 Phương pháp vẽ hình và chụp ảnh mẫu khoáng tướng
4.3 Thành lập bảng tổng hợp TTST &THCSKV và quan hệ nguồn gốc mỏ
	10
	0
	0
	- Đọc trước tài liệu [1]  các mục 4.1, 4.2, 4.3 (chương 4).
- Nắm được các nội dung cần tổng hợp khi nghiên cứu khoáng tướng.
-Biết cách tổng hợp bangt TTST & THCSKV của tập mẫu nghiên cứu


	











7-8-9
	 Thực hành Bài 1: Giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng ,các bộ phận của kính hiển vi phản xạ và thực hành thao tác sử dụng kính trong nghiên cứu mẫu khoáng tướng.
Thực hành Bài 2: Xác định màu và khả năng phản xạ của các khoáng vật chuẩn và phổ biến: Pyrit, galenit, sphalerit, magnetit, malachit, chalcopyrit, vàng tự sinh
	 0





0
	0





0
	1





1 
	- Đọc trước tài liệu [1] (phần thứ hai).
- Mỗi khoáng vật cần tóm tắt các nội dung về tính chất vật lý, THCSKV và nguồn gốc.

	
	Thực hành Bài 3: Xác định tính đa sắc và tính phân cực của một số khoáng thường gặp: antimonit, molybdenit, arsenopyrit, pyrotin, hematit.
Thực hành Bài 4: Xác định màu phản chiếu bên trong của một số khoáng vật: sphalerit,wolframit, hematit, kinova, pyroluzit.
	0




0
	0




0
	1,5




1
	- Đọc trước tài liệu [1] (phần thứ hai).
- Mỗi khoáng vật cần tóm tắt các nội dung về tính chất vật lý, THCSKV và nguồn gốc.

	10
	Thực hành Bài 5: Xác định và mô tả các khoáng vật: pyrit, galenit, sphalerit, chalcopyrit, pyrotin, bocnit, chalcozin, covelin, kinova, arsenopyrit, antimonit.
	0
	0
	1,5
	- Đọc trước tài liệu [1] (phần thứ hai).
- Mỗi khoáng vật cần tóm tắt các nội dung về tính chất vật lý, THCSKV và nguồn gốc.

	11
	Thực hành Bài 6: Xác định mô tả các khoáng vật: cromit, magnetit, hematit, ilmenit, pyroluzit, psilomelan, wolframit, cassiterit.
	0
	0
	1,5
	- Đọc trước tài liệu [1] (phần thứ hai).
- Mỗi khoáng vật cần tóm tắt các nội dung về tính chất vật lý, THCSKV và nguồn gốc.

	12
	Thực hành Bài 7: Xác định và mô tả các khoáng vật: aruzit, anglezit, seruxit, xmitxonit, calamin, goethit, malachit, valentinit.
	0
	0
	1,5
	- Đọc trước tài liệu [1] (phần thứ hai).
- Mỗi khoáng vật cần tóm tắt các nội dung về tính chất vật lý, THCSKV và nguồn gốc.

	13
	Thực hành Bài 8: Xác định và mô tả các cấu tạo và kiến trúc nguyên sinh của các sưu tập mẫu quặng điển hình ở Việt Nam.
	0
	0
	1,5
	Đọc tài liệu[1] mục 3.1, 3.2. Xem thêm tài liệu [2] các mục có nội dung tương tự.

	14
	Thực hành Bài 9: Xác định và mô tả các cấu tạo và kiến trúc thứ sinh của các sưu tập mẫu quặng điển hình ở Việt Nam.
	0
	0
	1,5
	Đọc tài liệu[1] mục 3.1, 3.2. Xem thêm tài liệu [2] các mục có nội dung tương tự.

	15
	Thực hành Bài 10: Xác định tỷ lệ % các khoáng vật. Phương pháp đo kích thước khoáng vật. Thực hành phương pháp vẽ hình chụp ảnh mẫu.
	0
	0
	1,5
	Đọc tài liệu[1] mục 4.1, 4.2, 4.3.Xem thêm tài liệu [2] các mục có nội dung tương tự.

	[bookmark: _GoBack]16
	Thực hành Bài 11: Xác định khoáng vật và mô tả mẫu viết báo cáo thực hành dưới kính hiển vi phản xạ
	0
	0
	1,5
	Đọc tài liệu[1] mục 4.1, 4.2, 4.3.Xem thêm tài liệu [2] các mục có nội dung tương tự.
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